
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT6A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Phạm Mỹ LinhNguyễn Thị Ngọc LanĐinh Văn  Chức

B-402B-402B-4026:50 - 9:301

Tín dụng và thanh toán
quốc tế

Tổ chức hạch toán kế
toán

Thị trường chứng
khoán

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

Vũ Thị Kim AnhĐinh Ngọc Mai

B-402B-402B-4029:40 - 11:252

Phân tích hoạt động
kinh doanh

Kế toán quốc tếĐịnh giá tài sản

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Kế toán quốc tế (ca 2 - thứ 3 - B-402): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Tín dụng và thanh toán quốc tế (ca 1 - thứ 4 - B-402): Từ tuần 15  sẽ học tăng tiết.

- Định giá tài sản (ca 2 - thứ 2 - B-402): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Phân tích hoạt động kinh doanh (ca 2 - thứ 4 - B-402): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT6B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

Vũ Thị Kim AnhĐinh Ngọc Mai

B-404B-404B-4046:50 - 9:301

Phân tích hoạt động
kinh doanh

Kế toán quốc tếĐịnh giá tài sản

Phạm Mỹ LinhNguyễn Thị Ngọc LanĐinh Văn  Chức

B-404B-404B-4049:40 - 11:252

Tín dụng và thanh toán
quốc tế

Tổ chức hạch toán kế
toán

Thị trường chứng
khoán

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Thị trường chứng khoán (ca 2 - thứ 2 - B-404): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Tổ chức hạch toán kế toán (ca 2 - thứ 3 - B-404): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Tín dụng và thanh toán quốc tế (ca 2 - thứ 4 - B-404): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 16.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT6C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Đinh Văn  ChứcPhạm Mỹ LinhNguyễn Thị Ngọc Lan

B-401B-401B-40112:30 - 15:103

Thị trường chứng
khoán

Tín dụng và thanh toán
quốc tế

Tổ chức hạch toán kế
toán

Vũ Thùy DươngĐinh Ngọc MaiVũ Thị Kim Anh

B-401B-401B-40115:20 - 17:054

Phân tích hoạt động
kinh doanh

Định giá tài sảnKế toán quốc tế

17:30 - 20:105

- Phân tích hoạt động kinh doanh (ca 4 - thứ 4 - B-401): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Định giá tài sản (ca 4 - thứ 3 - B-401): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Tín dụng và thanh toán quốc tế (ca 3 - thứ 3 - B-401): Từ tuần 15  sẽ học tăng tiết.

- Kế toán quốc tế (ca 4 - thứ 2 - B-401): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT6D
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Trần Kim LiênNguyễn Thị Ngọc LanNguyễn Thị Toàn

B-402B-402B-40212:30 - 15:103

Tín dụng và thanh toán
quốc tế

Tổ chức hạch toán kế
toán

Thị trường chứng
khoán

Đinh Ngọc MaiVũ Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

B-402B-402B-40215:20 - 17:054

Định giá tài sảnKế toán quốc tếPhân tích hoạt động
kinh doanh

17:30 - 20:105

- Phân tích hoạt động kinh doanh (ca 4 - thứ 4 - B-402): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Kế toán quốc tế (ca 4 - thứ 5 - B-402): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.

- Tín dụng và thanh toán quốc tế (ca 3 - thứ 6 - B-402): Từ tuần 15  sẽ học tăng tiết.

- Định giá tài sản (ca 4 - thứ 6 - B-402): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT6E
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Đinh Ngọc MaiVũ Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

B-404B-404B-40412:30 - 15:103

Định giá tài sảnKế toán quốc tếPhân tích hoạt động
kinh doanh

Trần Kim LiênNguyễn Thị Ngọc LanNguyễn Thị Toàn

B-404B-404B-40415:20 - 17:054

Tín dụng và thanh toán
quốc tế

Tổ chức hạch toán kế
toán

Thị trường chứng
khoán

17:30 - 20:105

- Tổ chức hạch toán kế toán (ca 4 - thứ 5 - B-404): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Thị trường chứng khoán (ca 4 - thứ 4 - B-404): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.

- Tín dụng và thanh toán quốc tế (ca 4 - thứ 6 - B-404): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 16.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT7A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Văn Phát

STC16:50 - 9:301

Cầu lông 1

Nguyễn Văn Phát

STC29:40 - 11:252

Cầu lông 1

Lê Thị ChâuLê Thị Thúy ThanhTrần Đình VânTrần Thị ĐàoĐinh Thị Thủy

C-203C-203C-203C-203C-20312:30 - 15:103

Luật kinh tếKiểm toán căn bản ATài chính doanh nghiệp
I

Nguyên lý thống kê
kinh tế

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Trần Thị ĐàoĐinh Thị ThủyLê Thị Thúy ThanhLê Thị ChâuTrần Đình Vân

C-203C-203C-203C-203C-20315:20 - 17:054

Nguyên lý thống kê
kinh tế

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Kiểm toán căn bản ALuật kinh tếTài chính doanh nghiệp
I

17:30 - 20:105

- Cầu lông 1 (ca 1 - thứ 2 - STC1): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2CHÚ Ý:
- Cầu lông 1 (ca 2 - thứ 2 - STC2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT7B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Tô Thị Việt Châu

STC36:50 - 9:301

Cầu lông 1

Tô Thị Việt Châu

STC39:40 - 11:252

Cầu lông 1

Trần Thị ĐàoĐinh Thị ThủyLê Thị Thúy ThanhLê Thị ChâuTrần Đình Vân

C-303C-303C-303C-303C-30312:30 - 15:103

Nguyên lý thống kê
kinh tế

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Kiểm toán căn bản ALuật kinh tếTài chính doanh nghiệp
I

Lê Thị ChâuLê Thị Thúy ThanhTrần Đình VânTrần Thị ĐàoĐinh Thị Thủy

C-303C-303C-303C-303C-30315:20 - 17:054

Luật kinh tếKiểm toán căn bản ATài chính doanh nghiệp
I

Nguyên lý thống kê
kinh tế

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

17:30 - 20:105

- Cầu lông 1 (ca 1 - thứ 2 - STC3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2CHÚ Ý:
- Cầu lông 1 (ca 2 - thứ 2 - STC3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

7/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT7C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Lê Thị Thúy ThanhTrần Thị ĐàoTrần Đình VânĐinh Thị ThủyLê Thị Châu

C-203C-203C-203C-203C-2036:50 - 9:301

Kiểm toán căn bản ANguyên lý thống kê
kinh tế

Tài chính doanh nghiệp
I

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Luật kinh tế

Trần Thị ĐàoLê Thị ChâuLê Thị Thúy ThanhTrần Đình VânĐinh Thị Thủy

C-203C-203C-203C-203C-2039:40 - 11:252

Nguyên lý thống kê
kinh tế

Luật kinh tếKiểm toán căn bản ATài chính doanh nghiệp
I

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Nguyễn Phương Thảo

STC312:30 - 15:103

Cầu lông 1

Nguyễn Phương Thảo

STC415:20 - 17:054

Cầu lông 1

17:30 - 20:105

- Cầu lông 1 (ca 3 - thứ 2 - STC3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- Cầu lông 1 (ca 4 - thứ 2 - STC4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

8/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT7D
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Trần Thị ĐàoLê Thị ChâuLê Thị Thúy ThanhTrần Đình VânĐinh Thị Thủy

C-303C-303C-303C-303C-3036:50 - 9:301

Nguyên lý thống kê
kinh tế

Luật kinh tếKiểm toán căn bản ATài chính doanh nghiệp
I

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Lê Thị Thúy ThanhTrần Thị ĐàoTrần Đình VânĐinh Thị ThủyLê Thị Châu

C-303C-303C-303C-303C-3039:40 - 11:252

Kiểm toán căn bản ANguyên lý thống kê
kinh tế

Tài chính doanh nghiệp
I

Kế toán tài chính doanh
nghiệp I

Luật kinh tế

Giáo Dục Thể Chất 1

STC212:30 - 15:103

Cầu lông 1

Giáo Dục Thể Chất 1

STC315:20 - 17:054

Cầu lông 1

17:30 - 20:105

- Cầu lông 1 (ca 3 - thứ 5 - STC2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- Cầu lông 1 (ca 4 - thứ 5 - STC3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

9/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT8A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Lê Quang MinhChu Thị Thanh TâmNguyễn Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thế
NhiênGDTC

Trần Ngọc Dung

G-101G-101G-101SVĐ6G-10112:30 - 15:103

Kinh tế vĩ mô ITư tưởng Hồ Chí MinhLý thuyết xác suất và
thống kê toán

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Luật kinh tế

Phạm Hồng NhungTrần Ngọc DungLê Quang Minh
Nguyễn Thế
NhiênGDTC

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

G-101G-101G-101SVĐ6G-10115:20 - 17:054

Bảo hiểmLuật kinh tếKinh tế vĩ mô IGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

17:30 - 20:105

- Bảo hiểm (ca 4 - thứ 6 - G-101): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

10/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT8C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Trần Ngọc DungNguyễn Thị Mỹ HằngĐỗ An Lực2Chu Thị Thanh TâmLê Quang Minh

C-205C-205SVĐ5C-205C-2056:50 - 9:301

Luật kinh tếLý thuyết xác suất và
thống kê toán

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí MinhKinh tế vĩ mô I

Lê Quang MinhTrần Ngọc DungĐỗ An Lực2Nguyễn Thị Mỹ HằngPhạm Hồng Nhung

C-205C-205SVĐ5C-205C-2059:40 - 11:252

Kinh tế vĩ mô ILuật kinh tếGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

Bảo hiểm

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Bảo hiểm (ca 2 - thứ 2 - C-205): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 2 - thứ 4 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 1 - thứ 4 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

11/1213/07/2014 9:27:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KT8D
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Phạm Hồng NhungTrần Ngọc DungLê Quang Minh
Nguyễn Thanh Tùng

GDTC
Nguyễn Thị Mỹ Hằng

G-102G-102G-102STC1G-10212:30 - 15:103

Bảo hiểmLuật kinh tếKinh tế vĩ mô IGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

Lê Quang MinhChu Thị Thanh TâmNguyễn Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thanh Tùng

GDTC
Trần Ngọc Dung

G-102G-102G-102STC4G-10215:20 - 17:054

Kinh tế vĩ mô ITư tưởng Hồ Chí MinhLý thuyết xác suất và
thống kê toán

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Luật kinh tế

17:30 - 20:105

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - STC1): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - STC4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 5 - G-102): Đến tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

12/1213/07/2014 9:27:15 SA


